
Mẫu số 01 

Báo cáo hoạt động tiếp cận nguồn gen 

Tên tổ chức​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: …/… ….., ngày ….. tháng … năm ….. 

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TIẾP CẬN NGUỒN GEN 

Kính gửi:……………………………………………………….(b) 

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………….....………………..…………(a) 

Người đại diện:…………………………… Chức vụ:…………………… (c)  

Địa chỉ:……….… Số điện thoại:………… Thư điện tử: ……………...…(d) 

…(a) báo cáo hoạt động tiếp cận nguồn gen với các thông tin cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin về Quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen: 

a) Số Quyết định .…. ngày .... tháng …. năm .... của …(b) 

b) Thời hạn hiệu lực của Quyết định: 

2. Mục đích tiếp cận nguồn gen: 

□ Nghiên cứu không vì mục đích thương mại 

□ Nghiên cứu vì mục đích thương mại 

□ Phát triển sản phẩm thương mại 

II. Thông tin về việc thu thập mẫu nguồn gen: 

1. Mô tả chi tiết việc thu thập mẫu nguồn gen: 

a) Nguồn gen đã thu thập1: 



b) Lượng mẫu nguồn gen đã thu thập2:  

c) Thời gian thu thập mẫu nguồn gen3:  

d) Bên cung cấp4: 

đ) Đặc điểm mẫu nguồn gen: 

e) Địa điểm thu thập mẫu nguồn gen5: 

g) Cách thức tiếp cận và phương pháp thu thập mẫu nguồn gen6: 

h) Ảnh chụp về loài, mẫu nguồn gen đã thu thập (nếu có). 

2. Thông tin liên quan trong quá trình thu thập mẫu nguồn gen: 

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện điều tra, thu thập nguồn gen (ghi rõ tên, địa chỉ và đầu 
mối liên hệ....). 

b) Hoạt động phát sinh (nếu có): 

- Đưa nguồn gen ra nước ngoài:7 

- Chuyển giao cho bên thứ ba mà không thay đổi mục đích tiếp cận:8 

- Các hoạt động phát sinh khác, nêu cụ thể: 

3. Tác động của việc thu thập nguồn gen đến đa dạng sinh học, kinh tế và xã hội9. 

4. Đánh giá về kết quả thực hiện thu thập mẫu nguồn gen. 

5. Các thông tin khác liên quan đến việc thu thập mẫu nguồn gen. 

III. Thông tin về việc sử dụng nguồn gen (nếu có)10. 

Trên đây là báo cáo của …(a) về hoạt động tiếp cận nguồn gen, kính gửi …(b) theo quy định. 

  

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: VT, … 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(a)​

 (Chữ ký, tên, chức vụ người ký ​
và đóng dấu)(đ) 



___________________ 

Ghi chú: 

(a): Tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen 
(Tổ chức/cá nhân báo cáo). 

(b): Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen và tiếp nhận báo cáo. 

(c): Chỉ áp dụng trường hợp là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật của (a).  

(d): Địa chỉ, thông tin liên lạc của (a). 

(đ): Trường hợp cá nhân cần ký, ghi rõ họ tên và xác nhận của tổ chức đã bảo lãnh (nếu có). 

  

 

1 Ghi rõ: Tên thông thường, tên khoa học, tên khác; Vị trí phân loại của loài gồm giới, ngành, 
lớp, bộ, họ, chi. 

2 Ghi rõ số lượng/khối lượng mẫu vật, cá thể đã thu thập. 

3 Thời điểm bắt đầu và kết thúc thu thập nguồn gen. 

4 Ghi rõ thông tin liên hệ của Bên cung cấp (Tên, người đại diện, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử). 

5 Trong trường hợp tiếp cận nguồn gen ngoài tự nhiên: Ghi rõ: i) Tọa độ địa lý khu vực tiếp cận; 
ii) Diện tích khu vực tiếp cận; iii) Hiện trạng hệ sinh thái, khu hệ động vật, thực vật tại khu vực 
tiếp cận. 

6 Phương tiện, công cụ tiếp cận, sử dụng, kỳ/đợt thu mẫu. 

7 Ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ của bên tiếp nhận nguồn gen ở nước ngoài; chi tiết số lượng/khối 
lượng nguồn gen, thời gian đưa nguồn gen ra nước ngoài và số lần đưa nguồn gen ra nước ngoài. 

8 Ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ của bên thứ ba đã nhận chuyển giao nguồn gen; các hoạt động sử 
dụng nguồn gen. 

9 Đánh giá các tác động gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học, hệ sinh thái nơi 
tiếp cận nguồn gen (Làm rõ kết luận có hoặc không có tác động). Các giải pháp đã thực hiện để 
ngăn chặn, giảm thiểu các tác động đó. 

10 Các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sử dụng hoặc thương mại sản phẩm từ việc sử dụng 
nguồn gen. 

 


